
Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t CNKT ĐIỀU KHIỂN TỰ 

ĐỘNG

(10A3) 22

KỸ THUẬT MÁY LẠNH 

VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG 

KHÍ (10A3) 22

 KỸ THUẬT LẮP ĐẶT 

ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN 

TRONG CÔNG NGHIỆP 

(10A1 + 10A4) 44

ĐIỆN NƯỚC

(10A4) 14

CÔNG NGHỆ Ô TÔ 1

(10A10) 45

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

LẮP ĐẶT, BD HỆ THỐNG 

CẤP NƯỚC TRONG CÔNG 

TRÌNH

BD, SC HỆ THỐNG PHÂN 

PHỐI KHÍ

3 THẦY D.ANH THẦY T.HÒA

4

1

2

LẮP ĐẶT, BD HỆ THỐNG 

CẤP NƯỚC TRONG CÔNG 

TRÌNH

BD, SC HỆ THỐNG PHÂN 

PHỐI KHÍ

3 THẦY D.ANH THẦY T.HÒA

4

1

2

THI LẮP ĐẶT, BD HỆ 

THỐNG CẤP NƯỚC TRONG 

CÔNG TRÌNH

BD, SC HỆ THỐNG PHÂN 

PHỐI KHÍ

3 THẦY D.ANH THẦY T.HÒA

4

A
1

1
-1

0
6

X
T

H
 -

 A
1

0

A
1

1
-1

0
6

X
T

H
 -

 A
1

0

T5

S
á

n
g

S
á

n
g

S
á

n
g

S
á

n
g

T3

T6

T4

A
1

1
-1

0
6

X
T

H
 -

 A
1

0

T2

S
á

n
g

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 10 (TC KHÓA 42)
(TUẦN 37 TỪ NGÀY 09/6/2025 đến 13/6/2025)



Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

T5

S
á

n
g

S
á

n
g

S
á

n
g

S
á

n
g

T3

T6

T4

T2

S
á

n
g

CÔNG NGHỆ Ô TÔ 2

(10A12) 39

TIN HỌC ỨNG DỤNG 1

(10A5+10A7) 31

TIN HỌC ỨNG DỤNG 2

(10A7) 32

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

(10A1+10A2) 54

THIẾT KẾ NỘI THẤT

(10A2) 25

THI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

VÀ TK NL HIỆU QUẢ

TIN HỌC ỨNG DỤNG 1 

(AUTOCAD)

P QLĐT THẦY Đ.A.VŨ A
4

-5
0

1

A
6

-6
0

6

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 10 (TC KHÓA 42)
(TUẦN 37 TỪ NGÀY 09/6/2025 đến 13/6/2025)



Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

T5

S
á

n
g

S
á

n
g

S
á

n
g

S
á

n
g

T3

T6

T4

T2

S
á

n
g

 NHÀ HÀNG KHÁCH 

SẠN 1 

(10A6) 46

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 

2  (10A8) 44

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 

3  (10A9) 35

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN 

MÓN ĂN  (10A11) 40

KẾ TOÁN DOANH 

NGHIỆP

(10A5) 20

NGHIỆP VỤ BÀN NGHIỆP VỤ BAR THUẾ

THẦY N.ĐỊNH CÔ B.HẠNH

THẦY N.QUYẾT

NGHIỆP VỤ BAR NGHIỆP VỤ BÀN THUẾ

THẦY N.QUYẾT CÔ N.T.THU CÔ B.HẠNH

THẦY N.ĐỊNH

A
6

-5
0

1

A
6

-1
0

2

B
3

B
3

A
4

-5
0

4

A
6

-1
0

2

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 10 (TC KHÓA 42)
(TUẦN 37 TỪ NGÀY 09/6/2025 đến 13/6/2025)


